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	CỤC HẢI QUAN TỈNH BÌNH PHƯỚC

CHI CỤC HQCK LỘC THỊNH
	

	
	


DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC HẢI QUAN TẠI CHI CỤC HQCK LỘC THỊNH NĂM 2021
	STT
	Tên thủ tục hành chính
	Văn bản QPPL
	Ghi chú

	1
	Thủ tục khai báo giá tạm tính đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; khai báo khoản phí bản quyền, giấy phép; các khoản tiền mà người nhập khẩu phải trả từ số tiền thu được sau khi bán lại, định đoạt, sử dụng hàng hóa nhập khẩu được chuyển trực tiếp hay gián tiếp cho người bán dưới mọi hình thức đối với trường hợp tại thời điểm đăng ký tờ khai chưa xác định được giá.
	Thông tư số 39/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính
	

	2
	Thủ tục tham vấn trị giá đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu
	Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính.
	

	3
	Thủ tục bảo lãnh riêng theo Điều 43 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính.
	Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính.
	

	4
	Thủ tục bảo lãnh chung theo Điều 43 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính.
	Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính.
	

	5
	Thủ tục nộp dần tiền thuế nợ theo khoản 25 Điều 1 Luật số 21/2012/QH13 sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật quản lý thuế; Điều 39 Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013; khoản 7 Điều 5 Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/2/2015 và Điều 134 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính đối với số tiền thuế nợ phát sinh tại 01 Chi cục Hải quan.
	Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính.
	

	6
	Thủ tục gia hạn nộp tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt đối với trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 31 Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013, được sửa đổi, bổ sung tại khoản 8 Điều 5 Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính phủ đối với trường hợp bị thiệt hại vật chất, gây ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất, kinh doanh do gặp thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn bất ngờ; phải ngừng hoạt động do di dời cơ sở sản xuất, kinh doanh theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền làm ảnh hưởng đến kết quả sản xuất, kinh doanh; không có khả năng nộp thuế đúng hạn trong trường hợp nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để sản xuất hàng hóa xuất khẩu có chu kỳ sản xuất, dự trữ dài hơn 275 ngày hoặc do phía khách hàng hủy hợp đồng hoặc kéo dài thời gian giao hàng mà số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt phát sinh tại một Chi cục hải quan
	Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính.
	

	7
	Thủ tục xét miễn thuế đối với hàng hóa là quà biếu, quà tặng, hàng mẫu không thuộc thẩm quyền của Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan, Cục Hải quan; thuốc chữa bệnh là quà biếu, quà tặng có trị giá vượt quá định mức miễn thuế nhưng do người Việt Nam định cư ở nước ngoài gửi về cho thân nhân tại Việt Nam là gia đình có công với cách mạng, thương binh, liệt sỹ, người già yếu không nơi nương tựa; hàng nhập khẩu để bán tại cửa hàng miễn thuế, hàng nhập khẩu theo điều ước quốc tế.
	Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính.
	

	8
	Thủ tục hải quan đối với hàng hóa kinh doanh theo phương thức chuyển khẩu
	Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính.
	

	9
	Thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu
	Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính.
	

	10
	Thủ tục hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu
	Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính.
	

	11
	Thủ tục xem hàng hóa trước khi khai hải quan
	Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính.
	

	12
	Thủ tục khai bổ sung hồ sơ hải quan
	Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính.
	

	13

	Thủ tục hủy tờ khai hải quan
	Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính.
	

	14
	Thủ tục hải quan đối với hàng hóa kinh doanh tạm nhập - tái xuất
	Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính.
	

	15
	Thủ tục hải quan đối với hàng hóa đã xuất khẩu nhưng bị trả lại
	Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính.
	

	16
	Thủ tục hải quan đối với hàng hóa đã nhập khẩu nhưng phải xuất trả lại cho khách hàng nước ngoài, tái xuất sang nước thứ ba hoặc tái xuất vào khu phi thuế quan
	Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính.
	

	17
	Thủ tục xử lý hồ sơ đề nghị tạm dừng làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu có yêu cầu bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ.
	Thông tư số 13/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính
	

	18
	Thủ tục hải quan nhập khẩu nguyên liệu, vật tư để sản xuất hàng xuất khẩu
	Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính.
	

	19
	Thủ tục hải quan xuất khẩu sản phẩm làm từ nguyên liệu nhập khẩu
	Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính.
	

	20
	Thủ tục hải quan đối với trường hợp sản phẩm được sản xuất từ nguyên liệu nhập khẩu bán cho doanh nghiệp khác để trực tiếp xuất khẩu
	Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính.
	

	21
	Thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu đăng ký tờ khai một lần
	Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính.
	

	22
	Thủ tục sao y tờ khai hải quan bản chính do cơ quan hải quan lưu trong bộ hồ sơ hoàn, không thu thuế
	Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính.
	

	23
	Thủ tục hải quan đối với hàng hóa tạm nhập - tái xuất, tạm xuất - tái nhập dự hội chợ, triển lãm, giới thiệu sản phẩm.
	Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính.
	

	24
	Thủ tục hải quan đối với thiết bị, máy móc, phương tiện thi công, khuôn, mẫu tạm nhập tái xuất, tạm xuất tái nhập để sản xuất, thi công công trình, thực hiện dự án, thử nghiệm.
	Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính.
	

	25
	Thủ tục kiểm tra và xác định xuất xứ hàng hóa nhập khẩu
	Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính.
	

	26
	Thủ tục hải quan đối với hàng hóa  xuất khẩu, nhập khẩu của cư dân biên giới.
	Thông tư số 80/2019/TT-BTC ngày 15/11/2019 của Bộ Tài chính
	Số thứ tự 2  khoản 2 phần I Quyết định 2571/QĐ-BTC ngày 10/12/2019


	27
	Thủ tục Hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu của thương nhân qua cửa khẩu biên giới
	Thông tư số 80/2019/TT-BTC ngày 15/11/2019 của Bộ Tài chính
	Số thứ tự 1  khoản 2 phần I Quyết định 2571/QĐ-BTC ngày 10/12/2019


	28
	Thủ tục hải quan đối với hàng hóa của người xuất cảnh, nhập cảnh và phương tiện xuất cảnh, nhập cảnh qua biên giới
	Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính.
	

	29
	Thủ tục khai bổ sung hồ sơ khai thuế
	Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính.
	

	30
	Thủ tục giảm thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu trong thông quan thuộc thẩm quyền của Chi cục Hải quan
	Điều 32 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ
-Điều 32 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ -Khoản 16 Điều 1 Nghị định số 18/2021/NĐ-CP ngày 11/3/2021 của Chính phủ.


	Số thứ tự 2 mục B, khoản 2 Quyết định 911/QĐ-BTC

Mục C khoản 2 Quyết định số 764/QĐ-BTC ngày 05/4/2021

(sửa đổi, bổ sung)


	31
	Thủ tục hoàn thuế, hoàn tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu
	- Từ Điều 33 đến Điều 37 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ

- Khoản 17 Điều 1 Nghị định số 18/2021/NĐ-CP ngày 11/3/2021 của Chính phủ.
	Số thứ tự 3 mục B, khoản 2 Quyết định 911/QĐ-BTC
Mục C khoản 2 Quyết định số 764/QĐ-BTC ngày 05/4/2021
(sửa đổi, bổ sung)

	32
	Thủ tục miễn thuế đối với tài sản di chuyển vượt định mức miễn thuế.
	Điều 7, Điều 8, Điều 31 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ
- Khoản 3, khoản 14 Điều 1 Nghị định số 18/2021/NĐ-CP ngày 11/3/2021 của Chính
	Số thứ tự 4 mục  B khoản 2 Quyết định 911/QĐ-BTC
Mục C khoản 2 Quyết định số 764/QĐ-BTC ngày 05/4/2021
(sửa đổi, bổ sung)

	33
	Thủ tục miễn thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu
	Từ Điều 5 đến Điều 27, khoản 6 Điều 28, Điều 29, Điều 30, Điều 31 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ.

- Từ khoản 2 đến khoản 14 Điều 1 Nghị định số 18/2021/NĐ-CP ngày 11/3/2021 của Chính phủ
	Số thứ tự 1 mục C khoản 1 Quyết định 911/QĐ-BTC

Mục C khoản 2 Quyết định số 764/QĐ-BTC ngày 05/4/2021

(sửa đổi bổ sung)

	34
	Thủ tục hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu thương nhân mua gom của cửa khẩu biên giới
	Thông tư số 80/2019/TT-BTC ngày 15/11/2019 của Bộ Tài chính
	Số thứ tự 1  khoản 1 phần I Quyết định 2571/QĐ-BTC ngày 10/12/2019

	35
	Tạm nhập khẩu xe ô tô, xe gắn máy của đối tượng
	Thông tư số 27/2021/TT-BTC ngày 19/4/2021 của Bộ Tài chính
	STT 3 mục C điểm 2 phần I Quyết định số 671/QĐ-BTC ngày 24/4/2020

Mục B Quyết định 984/QĐ-BTC ngày 12/5/2021
(sửa đổi,bổ sung)

	36
	Tái xuất khẩu xe ô tô, xe gắn máy của đối tượng được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ
	Thông tư số 27/2021/TT-BTC ngày 19/4/2021 của Bộ Tài chính
	STT 2 mục C điểm 2 phần I Quyết định số 671/QĐ-BTC ngày 24/4/2020

Mục B Quyết định 984/QĐ-BTC ngày 12/5/2021
(sửa đổi bổ sung

	37
	Chuyển nhượng xe ô tô của đối tượng được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ
	Thông tư số 27/2021/TT-BTC ngày 19/4/2021 của Bộ Tài chính
	STT 1 mục C điểm 2 phần I Quyết định số 671/QĐ-BTC ngày 24/4/2020

Mục B Quyết định 984/QĐ-BTC ngày 12/5/2021
(sửa đổi bổ sung

	
	Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ theo quy định

	1
	Thủ tục xác nhận miễn thuế xuất khẩu đối với mặt hàng trầm hương được sản xuất, tạo ra từ cây Dó bầu trồng tại Thông tư số 90/2011/TT-BTC ngày 20/6/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn miễn thuế xuất khẩu mặt hàng trầm hương được sản xuất, tạo ra từ cây Dó bầu trồng
	Điểm b khoản 2 Điều 2 Nghị định số 18/2021/NĐ-CP ngày 11/3/2021 của Chính phủ bãi bỏ Thông tư số 90/2011/TT-BTC ngày 20/6/2011 của Bộ Tài chính
	Mục C khoản 3 Quyết định số 764/QĐ-BTC ngày 05/4/2021



	2
	Thủ tục miễn thuế nhập khẩu và không thuộc đối tượng chịu thuế giá trị gia tăng đối với hàng nông sản chưa qua chế biến do phía Việt Nam hỗ trợ đầu tư, trồng tại Campuchia nhập khẩu về nước do doanh nghiệp nhập khẩu theo quy định tại Thông tư số 201/2012/TT-BTC ngày 16/11/2012 của Bộ Tài chính.
	Điểm b khoản 2 Điều 2 Nghị định số 18/2021/NĐ-CP ngày 11/3/2021 của Chính phủ bãi bỏ Thông tư số Thông tư số 201/2012/TT-BTC ngày 16/11/2012 của Bộ Tài chính
	Mục C khoản 3 Quyết định số 764/QĐ-BTC ngày 05/4/2021



	3
	Thủ tục miễn thuế nhập khẩu và không thuộc đối tượng chịu thuế giá trị gia tăng đối với hàng nông sản chưa qua chế biến do phía Việt Nam hỗ trợ đầu tư, trồng tại Campuchia nhập khẩu về nước do hộ kinh doanh, cá nhân nhập khẩu theo quy định tại Thông tư số 201/2012/TT-BTC ngày 16/11/2012 của Bộ Tài chính.
	Điểm b khoản 2 Điều 2 Nghị định số 18/2021/NĐ-CP ngày 11/3/2021 của Chính phủ bãi bỏ Thông tư số 201/2012/TT-BTC ngày 16/11/2012 của Bộ Tài chính.
	Mục C khoản 3 Quyết định số 764/QĐ-BTC ngày 05/4/2021



	4
	Thủ tục miễn thuế xuất khẩu mặt hàng da trăn có nguồn gốc từ gây sinh sản theo quy định tại Thông tư số 116/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn miễn thuế xuất khẩu mặt hàng da trăn có nguồn gốc từ gây sinh sản
	Điểm b khoản 2 Điều 2 Nghị định số 18/2021/NĐ-CP ngày 11/3/2021 của Chính phủ bãi bỏ Thông tư số 116/2013/TT-BTC ngày 20/8/2013 của Bộ Tài chính
	Mục C khoản 3 Quyết định số 764/QĐ-BTC ngày 05/4/2021





